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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần Lịch sử
1. Học sinh ôn tập kiến thức các bài: 16, 17, 18.
2. Nội dung chính
- Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
- Các cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt.
- Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X.
II. Phần Địa lí
- Nhiệt độ không khí. Mây và mưa.
- Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu.
- Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước.
- Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI
- 50% trắc nghiệm (20 câu) + 50% tự luận. 
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm (Một số câu hỏi tham khảo)  
[bookmark: _Hlk153428366]Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng chính sách đồng hóa dân tộc của các triều đại phong kiến phương Bắc?
A. Du nhập chữ Hán và tư tưởng Nho giáo vào nước ta.
B. Tìm cách xóa bỏ những tập tục lâu đời của người Việt.
C. Mở nhiều trường học để dạy cho người Việt.
D. Đưa người Hán sang ở cùng với người Việt, bắt người Việt theo phong tục, tập quán của người Hán.
Câu 2. Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đã chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc, đưa Việt Nam bước vào thời kì độc lập, tự chủ lâu dài?
A. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ (905).
B. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (938).
C. Khúc Hạo cải cách hành chính, xây dựng quyền tự chủ (907).
D. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô (939).
Câu 3. Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau:
“Vua nào xưng “đế” đầu tiên
Vạn Xuân tên nước vững an nhà nhà?”
A. Mai Thúc Loan.				B. Phùng Hưng.	
C. Lý Bí.                 				D. Triệu Quang Phục.
Câu 4. Điểm nổi bật của tình hình văn hóa nước ta thời Bắc thuộc là gì?
A. Bảo tồn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc.
B. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta.
C. Nhân dân ta tiếp thu văn hóa Trung Quốc một cách triệt để.
D. Tiếp thu văn hóa Trung Hoa để phát triển văn hóa dân tộc.
Câu 5. “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/ Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói về vị anh hùng dân tộc nào?
A. Bà Triệu.              B. Trưng Trắc.              C. Trưng Nhị.                D. Lê Chân.

Câu 6. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đới ôn hòa?

A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.

Câu 7. Khí hậu là hiện tượng khí tượng
A. xảy ra trong một thời gian ngắn ở một nơi.
B. lặp đi lặp lại tình hình của thời tiết ở nơi đó.
C. xảy ra trong một ngày ở một địa phương.
D. xảy ra khắp mọi nơi và thay đổi theo mùa.
Câu 8. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào trên Trái Đất?

A. Cận nhiệt.
B. Nhiệt đới.
C. Cận nhiệt đới.
D. Hàn đới.

Câu 9. Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất chủ yếu từ

A. ánh sáng từ Mặt Trời.
B. các hoạt động công nghiệp.
C. con người đốt nóng.
D. sự đốt nóng của Sao Hỏa.

Câu 10. Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu không phải là

A. tiết kiệm điện, nước.
B. trồng nhiều cây xanh.
C. sử dụng nhiều điện.
D. giảm thiểu chất thải.

Phần 2 Câu trắc nghiệm đúng sai 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về sức sống bền bỉ của văn hóa bản địa Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?
a. Tín ngưỡng thờ các vị thần tự nhiên tiếp tục được duy trì.
b. Tục nhuộm răng đen… được truyền từ đời này sang đời khác.
c. Tiếng Việt vẫn được người dân truyền dạy cho con cháu.
d. Tiếp thu tư tưởng gia trưởng, “trọng nam – kinh nữ” trong Nho giáo.
Câu 2. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về đặc điểm của thời tiết?
a. Là trạng thái của khí quyển tại một thời điểm không cụ thể.
b. Là trạng thái của khí quyển tại một thời điểm cụ thể.
c. Là trạng thái của khí quyển tại một khu vực không cụ thể.
d. Là trạng thái của khí quyển tại một khu vực cụ thể.
II. Câu hỏi tự luận
Câu 1. 
[bookmark: _Hlk164049885]a. Tại sao Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán?
b. Khi tấn công Việt Nam, quân Nam Hán gặp những khó khăn gì? 
Câu 2. 
a. Hãy nêu diễn biến của khởi nghĩa Mai Thúc Loan. 
b. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan đã để lại những ý nghĩa lịch sử gì?
Câu 3. 
a. Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện những biện pháp gì nhằm thủ tiêu văn hóa người Việt? Nhân dân đã làm gì để bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc trong hàng nghìn năm Bắc thuộc?
b. Hãy nêu ít nhất 02 cách giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngày nay?
Câu 5. So sánh đặc điểm của các đới khí hậu
	Đới
	Giới hạn
	Đặc điểm

	Nhiệt đới (Đới nóng)
	
	

	Ôn đới (Đới ôn hoà)
	
	

	Hàn đới (Đới lạnh)
	
	


Câu 6. Đề xuất một số biện pháp để bảo vệ nguồn nước ngọt?

	Ban Giám hiệu




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM




 Trần Thu Thủy
	Nhóm CM




 Nguyễn Bích Loan    Bùi Thị Thứ











	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
      Năm học 2024 - 2025
	                 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
MÔN:  LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 6



GỢI Ý - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
I. Câu hỏi trắc nghiệm
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	C


Phần 2 Câu trắc nghiệm đúng sai 
	Câu 1
	A
	Đ
	[bookmark: _GoBack]Câu 2
	A
	Sai

	
	B
	Đ
	
	B
	Đúng

	
	C
	Đ
	
	C
	Sai

	
	D
	S
	
	D
	Đúng


II. Câu hỏi tự luận
Câu 1.
a. Lý do Ngô Quyền lựa chọn sông Bạch Đằng:
+ Bạch Đằng là đường giao thông quan trọng từ Biển Đông vào nội địa Việt Nam. Muốn xâm nhập vào Việt Nam bằng đường thủy, quân Nam Hán chắn chắn sẽ phải đi qua cửa biển này.
+ Cửa biển Bạch Đằng rộng hơn 2 dặm, ở đó có nhiều núi cao, cây cối um tùm che lấp bờ sông.
+ Hạ lưu sông Bạch Đằng thấp, độ dốc không cao nên chịu ảnh hưởng của thủy triều khá mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều khi cao nhất và thấp nhất là khoảng 3 mét.
=> Cửa sông Bạch Đằng có địa thế hiểm trở, thuận lợi cho việc tổ chức trận địa mai phục quân địch.
b. Khó khăn của quân Nam Hán:
+ Quân Nam Hán đi đường xa, mệt mỏi, không hợp thủy thổ, khí hậu.
+ Quân Nam Hán không thông thuộc địa hình; khó nắm được thời gian và mực nước trên sông Bạch Đằng khi thủy triều lên/xuống.
+ Kiều Công Tiễn đã bị giết, quân Nam Hán mất lực lượng nội ứng.
Câu 2. 
a. Diễn biến khởi nghĩa Mai Thúc Loan
- Khoảng cuối những năm 10 của thể kỉ VIII, nhân phải tham gia đoàn người gánh vải (quả) nộp cống, Mai Thúc Loan đã kêu gọi những người dân phu bỏ về quê, mộ binh nổi dậy.
- Nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Mai Thúc Loan chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) xây dựng căn cứ. Ông xưng đế, nhân dân gọi là Mai Hắc Đế (vua Đen)
- Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Cham-pa kéo quân sang tấn công thành Tống Bình. Viên đô hộ Giao Châu là Quang Sở Khách phải chạy về Trung Quốc.
- Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem 10 vạn quân sang đàn áp. Mai Hắc Đế thua trận.
b. Ý nghĩa lịch sử:
- Đó là cuộc khởi nghĩa đã khơi dậy sức mạnh tiềm tàng, thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do cho dân tộc.
- Nguồn tư liệu quý giá để các thế hệ tiếp theo của người Việt Nam giữ gìn và phát triển ý chí chiến đấu.
- Cổ vũ tinh thần chiến đấu của nghĩa quân và nhân dân ta trong những cuộc khởi nghĩa ở giai đoạn tiếp theo.
Câu 3. 
a. 
* Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện những biện pháp nhằm thủ tiêu văn hóa người Việt: 
- Bắt nhân dân ta học chữ Hán, sử dụng luật pháp và phong tục tập quán của họ.
- Đưa người Hán sang cai trị, lập ra các quận, huyện.
- Bóc lột tô thuế nặng nề.
- Xóa bỏ các phong tục tập quán của người Việt.
- Cấm truyền bá văn hóa, tín ngưỡng của người Việt.
* Nhân dân bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc trong hàng nghìn năm Bắc thuộc:
- Người Việt luôn có ý thức giữ gìn văn hóa bản địa của mình.
- Tiếng Việt vẫn được người Việt truyền dạy cho con cháu. Người Việt vẫn nghe và nói hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ.
- Những tín ngưỡng truyền thống tiếp tục được duy trì như: thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên,…
- Trong các làng xã, những phong tục tập quán như búi tóc, xăm mình, nhuộm răng đen, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giày,… vẫn được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
- Tiếp thu có chọn lọc những yếu tố văn hóa Trung Hoa để phát triển văn hóa dân tộc.
b. Những cách giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngày nay:
- Tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa dân tộc.
- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
- Hạn chế sự ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai.
- Có ý thức về trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
- …
Câu 4.
	Đới
	Giới hạn
	Đặc điểm

	Nhiệt đới (Đới nóng)
	Nằm giữa hai đường chỉ tuyến
	Quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm 20°C, không có tháng nào thấp dưới 18°C. Gió thống trị trong đới là gió Tín phong. Lượng mưa trung bình năm trên 1000 mm.

	Ôn đới (Đới ôn hoà)
	Nằm giữa chí tuyến và vòng cực
	Nhiệt độ ôn hoà (không có nhiệt độ cao như nhiệt đới, nhưng không quá lạnh như ở đới lạnh). Gió Tây là gió chính thổi trong khu vực này, trong năm có 4 mùa rõ rệt, lượng mưa từ 500 - 1000 mm.

	Hàn đới (Đới lạnh)
	Nằm giữa vòng cực và cực
	Quanh năm nhiệt độ rất thấp, về mùa đông ở hầu hết các nơi có nhiệt độ dưới 0°C. Gió đông thổi từ cực về là gió chính trong khu vực này. Lượng mưa trung bình năm dưới 500 mm.


Câu 5. 
* Một số biện pháp để bảo vệ nguồn nước ngọt:
· Nâng cao ý thức cộng đồng.
· Giữ sạch nguồn nước.
· Tiết kiệm nguồn nước sạch.
· Xử lý phân thải đúng cách.
· Phân loại và xử lý đúng các loại rác thải sinh hoạt.
· Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp.
· Hướng tới nông nghiệp xanh.
· Hạn chế sử dụng túi đựng thực phẩm.
-…


	Ban Giám hiệu



Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM



Trần Thu Thủy
	Nhóm CM



 Nguyễn Bích Loan    Bùi Thị Thứ
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